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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KHOA HỌC CƠ BẢN HỌC KỲ I NĂM 2018-2019 

I- TỔ BỘ MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ

	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7 
	Ttiết

	1
	LÊ

PHƯƠNG 
	PPT-5,6-A7-604-CNKTN2
	
	
	
	
	
	30

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	THUẬN
	
	KTL-1,2,3-A10-708-QTKD7
	KTL-1,2,3-B3-302-KT6
	PPT-1,2-A7-614-ĐKTĐH1


	
	
	300

	
	
	
	KTL-4,5,6-A10-705-QTKD5
	KTL-4,5,6-B3-107-KT5
	PPT-3,4-A9-406-CK7


	
	
	

	
	
	
	
	
	PPT-5,6-A9-508-TT và MMT1

PPT-7,8-A7-614-ĐKTĐH 2
	
	
	

	3
	Đ. LAN 
	KTL 1,2,3-A10-707-TCNH2
	XSTK- 1,2,3-A9-303-QTKDDL1
	
	KTL-1,2,3-B3-301-KT8
	
	
	315

	
	
	KTL 4,5,6-A10-705-QTKD1
	XSTK- 4,5,6-A9-202-QTKDDL4
	KTL-10,11,12-B3-107-KT6
	XSTK- 4,5,6-B3-502-KT10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TÂM 
	KTL-1,2,3-B3-202-KT2
	
	XSTK- 7,8,9-A9-205-QTNL2

XSTK- 10,11,12-A9-202-MAKETING1
	XSTK- 7,8,9-A9-303-QTVP1

XSTK-10,11,12-A10-607-CK5


	PPT-2,3-A8-404-CNTT 3

PPT-5,6-B3-503-CNH1


	
	285

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	KIM
	PPT2,3- A9-208-KHMT2


	PPT-1,2-A8-604-KTMT1


	
	
	
	
	285


	
	
	PPT-4,5- A8-404-HTTT1
	PPT-3,4-A7-612-ĐIỆN2


	
	
	
	
	

	
	
	KTL 7,8,9-A10-707-TCNH1

KTL 10,11,12-A10-705-QTKQ 2
	PPT-5,6-A7-613-ĐIỆN4

KTL10,11,12-A10-705-qtkd6
	
	
	
	
	

	6
	P.TUẤN
	
	
	
	
	
	
	60

	
	
	PPT 11-12-A7-604-CNKTN1
	
	
	
	
	
	

	
	
	PPT 13-16-A7-313-CĐN-ĐH OTÔ1
	
	
	
	
	
	

	7
	HẰNG
	
	
	
	
	
	
	315

	
	
	XSTK- 7,8,9-A1-1102-QTKDCLC1

XSTK- 10,11,12-A9-202-QTKD5


	PPT-9,10-A7-612-ĐIỆN1

PPT-11,12-A7-613-ĐIỆN3


	
	
	PPT-7,8-A7-604-ĐKTĐH 4

KTL 10,11,12-B3-107-KT 2
	XSTK 1,2,3-B3-501-KT 4

XSTK 4,5,6-B3-407-KT 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	HUYNH
	KTL-1,2,3-A8-303-QTKD DL3
	
	XSTK-1,2,3-A9-205-QTNL1

XSTK-4,5,6-A9-304-QTDL3
	KTL 4,5,6-B3-103- KT 7
	KTL 1,2,3-A10-706-QTKD3
XSTK- 4,5,6-A10-704-TCNH1
	PPT 4-5-A9-202-CNTT5
	345

	
	
	KTL-4,5,6-A9-203-QTKD DL1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	SƠN
	
	XSTK- 1,2,3-A9-201-QTKD2


	PPT-7,8-A10-801-OTO 2

PPT-9,10-A7-612-ĐIỆN 5


	
	XSTK- 1,2,3-A7-601A- Kinh tế đầu tư 1

PPT-4,5-A8-403-CNTT1

XSTK- 7,8,9-A8-604-CK7

PPT-10,11-A8-403-CNTT2


	
	255

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	MẠNH 
	
	KTL 1,2,3-A8-503- Kinh tế đầu tư 1
	
	XSTK- 7,8,9-A10-608-CK3


	PPT-1,2-A7-604-CNTT1


	
	375

	
	
	PPT-8,9-A9-208-KTMT1

PPT-10,11-A8-404-HTTT2


	
	KTL-7,8,9-A8-303-QTKD DL4
KTL-10,11,12-A9-203-QTKD DL2
	PPT-11,12-A10-704-ĐIỆN 7
	KTL 4,5,6-B3-107-KT1

PPT-8,9-A8-404-CNTT4


	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	L.TUẤN
	
	
	XSTK- 1,2,3-B3-501-KT8

XSTK- 4,5,6-B3-407-KT6
	XSTK- 1,2,3-A10-608-CK4

XSTK- 4,5,6-A10-607-CK6
	
	
	270

	
	
	
	XSTK- 7,8,9-A9-201-QTKD1

XSTK- 10,11,12-A9-202-QTKD3
	
	
	
	
	

	13
	QUỲNH
	PPT-1,2-A10-802-OTO 3

XSTK- 4,5,6-B3-105-KT1


	
	
	XSTK- 1,2,3-A9-303-QTVP2
	KTL7,8,9-A10-706-QTKD4

XSTK- 10,11,12-A10-704-TCNH 2
	KTL4,5,6-B3-106-KT 3


	300

	
	
	
	
	
	KTL7,8,9-A10-707-TCNH 3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	  HÙNG
	
	MHT-1,2,3-A7-601A-Kinh tế đầu tư 1
	
	
	
	
	45

	15
	ĐÀO
	XSTK- 1,2,3-A1-1102-QTKDCLC2

XSTK- 4,5,6-A9-202-QTKD6

XSTK- 7,8,9-A10-607-CK1


	PPT-1,2-A9-405-CK1

PPT-3,4-A8-503-CK3


	PPT-1,2-A10-801-OTO1

PPT-3,4-A7-612-ĐIỆN 6


	
	
	
	255


II- TỔ BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN
	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ttiết

	1
	N.TUẤN
	GT -CK1-C1-201 -T2-5
	GT-CĐT4-C1-503 -T2- 5
	
	ĐSTT-ĐT4-C2-501-T2-5
	
	
	

	
	
	GT -CK2-C1-201 -T8-11
	GT-CĐT3-C1-503 -T8-11
	
	ĐSTT-ĐT3-C2-501-T8-11
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đ.THANH
	GT-ĐT4-C2-502-T2-5
	GT-ĐIỆN 1-C2-401 -T2-5
	
	GT-ĐIỆN 5-C2-402 -T2- 5
	ĐSTT-ĐT 6-C2-502 -T2-5
	
	

	
	
	GT-ĐT3-C2-502-T8-11
	GT-ĐIỆN 2-C2-401 -T8-11
	
	GT-ĐIỆN 6-C2-501-T8-11
	ĐSTT-ĐT5-C2-502-T8-11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	L.THẮNG
	
	ĐSTT-ÔTO4-C2-303-T-2-6
	TCC1-CNTT2-C1-403 -T2- 5
	GT-MAY2-B4-604-T7-9
	TCC1-MARKETING1-C2-202-T2-5
	GT-KT11-C2-302-T2-4
	

	
	
	
	ĐSTT-ÔT3-C2-303-T-8-12
	TCC1-CNTT1-C1-403-T8-11
	ĐSTT-MAY2-B4-604-T10-12
	TCC1- KTĐT1-C2-202-T8-11
	GT-QTKD7-201-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	N.LAN
	GT-KTPM1-C1-402 -T2-5
	
	GT-QTKD3-C2-202-T2-4
	GT-CK5-202-C1-T2-5
	
	ĐSTT-CĐT2-C1-301-T2-6
	

	
	
	GT-KTPM2-C1-402 -T8-11
	
	GT-QTKD4-C2-202-T8-10
	GT-CK6-202-C1-T8-12
	
	ĐSTT-CĐT1-C1-301-T8-12
	

	
	
	
	
	
	
	2A-CĐ-ĐH ĐIỆN 1-A7-317-T13-16
	
	

	5
	DUNG
	TCC1-Kiểm toán 2-C2-103-T2-5
	
	TCC1-CNTT4-C1-501 -T2- 5
	GT-KT3-C2-101-T2-4
	
	GT-ÔTÔ 6-C2-303-T2-5
	

	
	
	TCC1-Kiểm toán 1-C2-103-T8-11
	
	TCC1-CNTT3-C1-501-T8-11
	GT-KT4-C2-101-T8-10
	
	GT- ÔTÔ 5-C2-303-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đ.PHƯƠNG
	
	GT-ÔTÔ2-C2-301-T2-5
	
	GT-KTPM3-C1-401-T2-5
	GT-CK7-C1-501-T2-5
	
	

	
	
	
	GT -ÔTÔ1-C2-301-T8-11
	
	TCC1-CNTT6-C1-403-T8-11
	GT-ÔTO7-C1-501-T8-11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	QUỲNH
	
	GT-KT9-C2-302-T2-4
	
	ĐSTT-CĐT4-C1-503 -T2- 5
	GT-ÔTO4-C2-303-T-2-5
	2A-CĐ-ĐH-ĐIỆN 1-A9-402-T1-4
	

	
	
	
	GT-KT10-C2-302-T8-10
	
	ĐSTT-CĐT3-C1-503 -T8-11
	GT-ÔT3-C2-304T-8-11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	THẢO
	GT-MAY3-B4-604-T1-3
	GT-TCNH2-C2-201-T2-4
	ĐSTT-ĐT2-C2-501 -T2- 5
	GT-MAY1-B4-604-T1-3
	TCC1-QTVP1-C1-102 -T2- 5
	
	

	
	
	ĐSTT-MAY3-B4-604-T4-6
	GT-TCNH1-C2-201-T8-10
	ĐSTT-ĐT1-C2-501-T8-11
	ĐSTT-MAY1-B4-604-T4-6
	TCC1-QTVP2-C1-102 -T8-11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	L.THANH
	ĐSTT-ÔTÔ 6-C2-303 -T2-6
	TCC1-CNTT5-C1-501-T2-5
	
	
	GT-KT7-C2-103-T2-4
	GT-TĐH 4-C2-403-T2-5
	

	
	
	ĐSTT- ÔTÔ 5-C2-303 -T8-12
	ĐSTT-ÔTO7-C1-501-T8-12
	
	
	GT-KT8-C2-103-T8-10
	GT-TĐH 3-C2-403-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	THI
	GT-KT1-C2-101-T2-4
	
	GT-CĐT2-C1-301 -T2- 5
	GT-ĐT 6-C2-502 -T2- 5
	
	GT-HÓA 2-C1-303-T2- 5
	

	
	
	GT-KT2-C2-101-T8-10
	
	GT-CĐT1-C1-301 -T8-11
	GT-ĐT5-C2-502-T8-11
	
	GT-HÓA 1- C1-303-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	NGUYỆT
	GT-HOA3- C2-302-T2-5
	GT-QTKD1-C2-202 -T2-4
	
	GT-CK3-C1-102 -T2-5
	ĐSTT-ÔTÔ2-C2-301-T2-6
	
	

	
	
	GT-MÔI TRƯỜNG1-C2-302 -T8-11
	GT-QTKD2-C2-202 -T8-10
	
	GT-CK4-C1-102 -T8-11
	ĐSTT -ÔTÔ1-C2-301-T8-11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TRANG
	
	GT -ĐT 2-C2-501-T2-5
	
	TCC1-QTNL2-C2-302-T2-5
	
	GT-KT5-C2-102-T2-4
	

	
	
	
	GT -ĐT1-C2-501-T8-11
	
	TCC1-QTNL1-C2-302-T8-11
	
	GT-KT6-C2-102-T8-10
	

	
	
	
	
	
	
	2C-CĐ-ĐH KT1 A9-204-T13-16
	
	

	13
	LINH
	
	
	GT-ĐIỆN 3-C2-402 -T2- 5
	
	
	TCC1-KTMT2-C2-503-T2-5
	

	
	
	
	TCC1-QTKDCLC1-A1-1106-T10-11
	GT-ĐIỆN 4-C2-402-T8-11
	TCC1-QTKDCLC1-A1-1106-T10-11
	
	TCC1-KTMT1-C2-503-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	CHUNG
	ĐSTT-ĐT7-C2-503 -T2- 5
	
	GT-TĐH 2-C2-403-T2-5
	
	GT-ĐT7-C2-503 -T2- 5
	TCC1-HTTT2-C2-401-T2-5
	

	
	
	TCC1-MMTTT1-C1-502-T8-11
	
	GT-TĐH 1-C2-403-T8-11
	
	GT-ĐIỆN 7-C2-503-T8-11
	TCC1-HTTT1-C2-401-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	HIÊN
	GT-QTKD5-C2-203 -T2-4
	
	TCC1-NHIỆT1-C1-302 -T2- 5
	TCC1-KHMT2-C1-401-T2-5
	
	GT-CNTP1-C1-302-T2-5
	

	
	
	GT-QTKD6-C2-203 -T8-10
	
	TCC1-NHIỆT2-C1-302 -T8-11
	TCC1-KHMT1-C1-401-T8-11
	
	GT-CNTP2-C1-302-T8-11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


III- TỔ BỘ MÔN: VẬT LÝ 
	TT
	Tên GV
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ttiết 

	1
	ĐỨC
	
	TĐH4-K13-VL1-T2-6-C2-403
	TN-C7
	
	Nhiệt 1-K13-VL-T2-6-C1-302
	
	

	
	
	
	TĐH3-K13-VL1-T8-12-C2-403
	TN-C7
	
	Nhiệt 2-K13-VL-T8-12-C1-302
	
	

	2
	THÀNH
	
	
	MMT&TT1-K13-VL-T2-6-C2-502
	
	CN Hóa 3-K13-VL1-T2-6-C2-302
	
	

	
	
	
	
	Đ7-K13-VL-T8-12-C2-503
	
	KT MTr 1-K13-VL1-T8-12-C2-302
	
	

	3
	NHÀN
	
	
	
	TĐH2-K13-VL1-T2-6-C2-403
	TN-C7
	
	

	
	
	
	
	
	TĐH1-K13-VL1-T8-12-C2-403
	TN-C7
	
	

	4
	HƯƠNG
	
	
	CK5-K13-VL1-T2-6-C1-202
	
	TN-C7
	
	

	
	
	
	
	CK6-K13-VL1-T8-12-C1-202
	
	TN-C7
	
	

	5
	TRƯỜNG
	CK7-K13-VL1-T2-6-C1-401
	CK1-K13-VL1-T2-6-C1-201
	
	
	
	
	

	
	
	TN-C7
	CK2-K13-VL1-T8-12-C1-201
	
	
	
	
	

	6
	HOA
	CNTP2-K13-VL1-T2-6-C1-301
	
	
	TN-C7
	
	Đ1-K13-VL1-T2-6-C2-401
	

	
	
	CNTP1-K13-VL1-T8-12-C1-301
	
	
	TN-C7
	
	Đ2-K13-VL1-T8-12-C2-401
	

	7
	HINH
	
	
	
	
	Đ3-K13-VL1-T2-6-C2-402
	TN-C7
	

	
	
	
	
	
	
	Đ4-K13-VL1-T8-12-C2-402
	TN-C7
	

	8
	SẠ
	
	
	
	KTMT2-K13-VL-T2-6-C2-503
	
	CK3-K13-VL1-T2-6-C1-201
	

	
	
	
	
	
	KTMT1-K13-VL-T8-12-C2-503
	
	CK4-K13-VL1-T8-12-C1-201
	

	9
	NHẠN
	Đ5-K13-VL1-T2-6-C2-402
	
	
	CN Hóa2-K13-VL1-T2-6-C1-303
	
	
	

	
	
	Đ6-K13-VL1-T8-12-C2-402
	
	
	CN Hóa1-K13-VL1-T8-12-C1-303
	
	
	

	10
	THIỆN
	TN-C7
	TN-C7
	
	TN-C7
	
	
	

	
	
	
	TN-C7
	
	TN-C7
	
	
	

	
	
	TN-C7
	
	
	TN-C7
	TN-C7
	
	

	11
	THẾ
	TN-C7
	
	TN-C7
	
	
	
	

	
	
	TN-C7
	
	TN-C7
	
	
	
	

	
	
	TN-C7
	
	
	TN-C7
	TN-C7
	
	

	12
	MẾN
	
	TN-C7
	
	
	
	TN-C7
	

	
	
	
	TN-C7
	
	
	
	TN-C7
	


4
1

